
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.014.298.158         

1 01/04/2019 Đêm Thiền Trà Thiện Tâm 5.750.000                

2 02/04/2019 Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 20.000.000              

3 03/04/2019 Cô Chú Cường Hiền cho tiền mặt 2.000.000                

4 05/04/2019 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 2.000.000                

5 08/04/2019 Quỹ Học bổng "Cùng Học Sinh đến trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

6  Gia đình em Phú cho tiền mặt 1.000.000                

7 10/04/2019 Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê 13.730.000              

8 18/04/2019 Cô Vân Nhóm Nụ Hồng cho tiền mặt 300 USD * 23.155 6.946.500                

9 19/04/2019 Chú Trần Châu Phan cho tiền mặt 500 USD * 23.155 11.577.500              

10  Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 10.000.000              

11  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

12 22/04/2019 Cô Duyên Anh cho vô tài khoản 801 20.000.000              

13 23/04/2019 Cô Hiếu ở Bình Thuận cho tiền mặt 2.000.000                

14 25/04/2019 Anh Trí và nhóm bạn cho tiền mặt 7.000.000                

15  Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                

16  Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vô tài khoản 801 1.000.000                

17 30/04/2019 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.090.000                

18  Thầy Văn Minh cho tiền mặt 1.050.000                

19  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 42.928.000              

20  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 23.739                     

Tổng Trong kỳ 164.095.739            
Tổng Cuối kỳ 5.178.393.897         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 20.801.358.116       

1 01/04/2019 Chi tiền chợ 1.183.000                

2 02/04/2019 Chi tiền thay vỏ xe cúp 195.000                   

3  Chi tiền chợ 833.000                   

4 03/04/2019 Chi tiền cho 2 em khuyết tật đi làm hồ sơ 1.000.000                

5  Chi mua nút cao su + cầu chì 263.000                   

6  Chi mua vòi sen tăng áp 830.000                   

7  Chi tiền chợ 998.000                   

8 04/04/2019 Chi tiền đóng lệ phí xin Visa đi Mỹ 3.840.000                

9  Chi tiền đi công chứng giấy tờ 40.000                     

10  Chi tiền gas 265.000                   

11  Chi tiền chợ 998.000                   

12  Rút tài khoản 801 trả phí quản lý tài khoản quý II 66.000                     

13 05/04/2019 Chi tiền xăng 50.000                     

14  Chi tiền chợ 494.000                   
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15 06/04/2019 Chi mua nước ngọt 170.000                   

16  Chi mua ống sắt 100.000                   

17  Chi tiền chợ 463.000                   

18 07/04/2019 Chi mua keo Silicon 50.000                     

19  Chi tiền học sinh nam đá banh 220.000                   

20  Chi tiền mua bánh cắt 20.000                     

21  Chi tiền chợ 743.000                   

22 08/04/2019 Chi tiền mua 2 thùng Clo Nhật 4.770.000                

23  Chi tiền mua 2 tủ lạnh 10.580.000              

24  Chi tiền chợ 1.076.000                

25 09/04/2019 Chi mua đồng sunfat + tiền gửi 160.000                   

26  Chi tiền chợ 859.000                   

27 10/04/2019 Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng 1.500.000                

28  Chi tiền ăn + tiền xe cho sinh viên Trâm 3.300.000                

29  Chi tiền chứng thực hồ sơ + Thi tiếng Nhật cho sinh viên Thúy 2.000.000                

30  Chi tiền làm tạm trú cho người thuê nhà ở Gò Vấp 400.000                   

31  Chi tiền sửa điện + nước nhà ở Gò Vấp 600.000                   

32  Chi tiền mua sách Lịch sử, địa lý địa phương cho Tý, Trương, Lực 150.000                   

33  Chi tiền chợ 763.000                   

34 11/04/2019 Chi tiền mua dây rút 32.000                     

35  Chi mua công tắc 24.000                     

36  Chi mua cáp inox 2 ly, ốc siết 3 ly 115.000                   

37  Chi tiền chợ 816.000                   

38 12/04/2019 Chi mua ống sắt 33.000                     

39  Chi mua nước rửa tay, khăn giấy 140.000                   

40  Chi tiền chợ 968.000                   

41 13/04/2019 Chi mua thùng nước suối 70.000                     

42  Chi tiền học sinh nam đá banh 300.000                   

43  Chi tiền học sinh nữ ăn chè 350.000                   

44  Chi tiền chợ 803.000                   

45 14/04/2019 Chi mua nước ngọt 170.000                   

46  Chi tiền chợ 1.070.000                

47 15/04/2019 Chi tiền đóng cước internet 550.000                   

48  Chi tiền gas 265.000                   

49  Chi tiền chợ 1.119.000                

50 16/04/2019 Chi tiền mua keo dính chuột 27.000                     

51  Chi tiền chợ 944.000                   

52 17/04/2019 Chi mua pin tiểu 80.000                     

53  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Leny 269.500                   

54  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Phát 269.500                   

55  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh An 269.500                   

56  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Tiên 269.500                   

57  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Tý 269.500                   

58  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Trươnh 269.500                   

59  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 5 cho học sinh Lực 269.500                   

60  Chi tiền chợ 825.000                   

61 18/04/2019 Chi tiền xăng 50.000                     

62  Chi tiền mua đồ sửa điện 35.000                     

63  Chi tiền chợ 532.000                   

64 19/04/2019 Chi mua khò gas 180.000                   

65  Chi mua lon gas 45.000                     

66  Chi mua giấy nhám, sơn, xăng, silicon 502.000                   

67  Chi tiền chợ 830.000                   

68 20/04/2019 Chi mua silicon + súng 78.000                     

69  Chi mua dây điện, ổ cấm, Phích cấm 155.000                   

70  Chi mua sơn 300.000                   

71  Chi tiền thay mực máy in 190.000                   

72  Chi tiền chợ 698.000                   

73 21/04/2019 Chi tiền học sinh nam đá banh 300.000                   

74  Chi tiền chợ 865.000                   

75  Chi tiền cho học sinh Quân 900.000                   

76 22/04/2019 Chi mua Silicon 300.000                   



77  Chi tiền đóng tiền điện 4.645.000                

78  Chi tiền gas 265.000                   

79  Chi tiền cho học sinh Phương đóng tiền tài liệu + làm hồ sơ thi đại học 324.000                   

80  Chi tiền học sinh Tình, Toàn hớt tóc 60.000                     

81  Chi tiền chợ 730.000                   

82 23/04/2019 Chi đóng cước điện thoại bàn 466.000                   

83  Chi đóng cước điện thoại di động 587.000                   

84  Chi tiền mua silicon 300.000                   

85  Chi mua xăng, keo 502 15.000                     

86  Chi tiền cho học sinh Lai đóng tiền tài liệu + làm hồ sơ thi đại học 160.000                   

87  Chi tiền chợ 963.000                   

88 24/04/2019 Chi tiền mua xọt để quần áo 1.050.000                

89  Chi tiền mua keo AB, Pas gắng tủ 200.000                   

90  Chi tiền chợ 691.000                   

91 25/04/2019 Chi tiền chợ 901.000                   

92 26/04/2019 Chi tiền cho học sinh Lan đóng tiền tài liệu + làm hồ sơ thi đại học 250.000                   

93  Chi tiền chợ 980.000                   

94 27/04/2019 Chi tiền thay gạt máy in 100.000                   

95  Chi tiền sửa chửa xe hơi 19.310.000              

96  Chi tiền chích ngừa dại cho học sinh bên ngoài 980.000                   

97  Chi tiền chợ 728.000                   

98  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33.000                     

99 28/04/2019 Chi mua thùng nước suối 70.000                     

100  Chi tiền chợ 997.000                   

101 29/04/2019 Chi tiền học sinh Tú, Hiếu hớt tóc 50.000                     

102  Chi tiền đóng quỹ lớp, mua thuốc bôi cho Bảo 50.000                     

103  Chi tiền chợ 626.000                   

104 30/04/2019 Chi tiền mua đồ nấu cháo gà, nước ngọt 350.000                   

105  Chi tiền chợ 960.000                   

106  Chi tiền học sinh nam đá banh 300.000                   

107  Chi lương tháng 4 Thầy Minh 10.000.000              

108  Chi lương tháng 4 Thầy Kỳ 6.000.000                

109  Chi lương tháng 4 Thầy Thuận 3.200.000                

110  Chi lương tháng 4 Thầy Văn Minh 6.000.000                

111  Chi lương tháng 4 Cô Loan 4.000.000                

112  Chi lương tháng 4 Cô Hân 6.000.000                

113  Chi lương tháng 4 Cô Diễm 2.000.000                

114  Chi lương tháng 4 Cô Đào 3.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 132.867.500            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.045.526.397         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.045.526.397         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 25/04/2019 Anh Trí và nhóm bạn cho 800 quyển tập, bút các loại, thước dụng cụ học tập -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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